
SỞ Y TẾ SƠN LA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số:       /BVĐKT-HCQT
V/v Yêu cầu báo giá: Mua giấy in, giấy 

vệ sinh, văn phòng phẩm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày      tháng  8 năm 2026

Kính gửi: Các Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá mua giấy in, 
giấy vệ sinh, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh  nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Bên mời chào giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Địa chỉ: tổ 6, phường 

Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.
2. Tên gói thầu: Mua giấy in, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm phục vụ công 

tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 
3. Địa điểm phát hành: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Sơn La. Điện thoại: 0212.3858.867. 
4. Hình thức phát hành thông báo: Đăng trên website bệnh viện. 
5. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 

- Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.
 - Nhận qua email: hcqtbenhviendakhoasl@gmail.com (Bản scan báo giá 

gốc, file mềm (Docx, xlxs,…).
6. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8hh00 ngày 05/8/2026 đến trước 8h00 ngày       

12/8/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục báo giá: Có phụ lục II kèm theo

         2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Phường 
Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian thực hiện mua sắm: 30 ngày 
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

theo số lượng thực tế mua sắm.
5. Các thông tin khác (nếu có):
5.1. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:
- Báo giá (theo mẫu) phụ lục I
- Hợp đồng dịch vụ tương tự (nếu có).
5.2. Các quy định đối với báo giá:
- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu báo giá.



- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan đến dịch vụ.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu 

theo quy định.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng ĐD (đăng Website Bệnh viện);
- Lưu: VT, HCQT, Hiền (1b).

GIÁM ĐỐC

Đỗ Xuân Thụ



Phụ lục I
(Ban hành kèm theo công văn số       /BVĐKT-HCQT ngày       /8/2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số      /BVĐKT-HCQT ngày     /   /2026 của 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 
nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong 
một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 
danh] báo giá cho các mặt hàng như sau:

Số 
TT

Hàng Hóa Quy cách sản 
phẩm, xuất xứ

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Đơn giá Thành tiền

Tổng cộng
         Giá trên đã bao gồm thuế, công vận chuyển và bàn giao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Báo giá trên có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá./.

                                           …., ngày.... tháng....năm....
                                     Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp   

                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu (nếu có)



Phụ lục II

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ MUA SẮM
(Ban hành kèm theo công văn số       /BVĐKT-HCQT ngày       /8/2026)

STT                         Hàng hóa, 
dịch vụ 

Mô tả sản phẩm Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1 Bìa A4 ngoại - Loại giấy: Bìa màu
- Kích thước: A4 (210x297mm
- Đóng gói: 100 tờ/tập;
- Định lượng từ 160 gsm-180 gsm
- Xuất xứ: Nhập ngoại

Gam 70

2 Bìa bóng kính 
A4

- Chất liệu nhựa PET/PVC trong suốt bề 
mặt bóng mịm và độ dày 1.1 đến 1.2mm
- Kích thước: A4 (210x297mm
- Đóng gói: 100 tờ/tập
- Xuất xứ: Việt Nam

Gam 20

3 Giấy A4 
Supreme

- Kích thước: Rộng 210mm x Dài 297mm 
- Đóng gói: 500 tờ/Ream, 5 reams/thùng 
- Định lượng: 69 - 73gsm 
- Độ dày (Thickness): ≥ 102 µm theo tiêu 
chuẩn ISO 534 hoặc tương đương. 
- Độ sáng (Brightness): ≥ 93% theo tiêu 
chuẩn ISO 2470 hoặc tương đương. 
- Độ trắng (Whiteness): CIE ≥ 148 theo 
tiêu chuẩn ISO 11475 hoặc tương đương. 
- Độ mờ (Opacity): ≥ 93% theo tiêu 
chuẩn ISO 2471 hoặc tương đương. 
Xuất xứ: Nhập ngoại

Gam 200

4 Giấy A4 - Kích thước: Rộng 210mm x Dài 297mm
- Đóng gói: 500 tờ/Ream, 5 reams/thùng 
- Định lượng: 69 - 73gsm 
- Độ dày (Thickness): ≥ 102 µm theo tiêu 
chuẩn ISO 534 hoặc tương đương. 
- Độ sáng (Brightness): ≥ 93% theo tiêu 
chuẩn ISO 2470 hoặc tương đương. 
- Độ trắng (Whiteness): CIE ≥ 148 theo 
tiêu chuẩn ISO 11475 hoặc tương đương. 
- Độ mờ (Opacity): ≥ 93% theo tiêu 
chuẩn ISO 2471 hoặc tương đương. 

Gam 400



- Xuất xứ: Nhập ngoại
5 Giấy A5 định 

lượng 70
- Định lượng 70 gsm;Độ trắng: 96 % 
ISO;Độ dày: 160µm;Khổ giấy A5: 
210x148mm
- Xuất sứ:  Nhập ngoại

Gam 300

6 Giấy A3 ngoại - Kích thước: Rộng 297mm x Dài 420mm 
- Đóng gói: 500 tờ/Ream, 5 reams/thùng 
- Định lượng: 69 - 73gsm 
- Độ dày (Thickness): ≥ 102 µm theo tiêu 
chuẩn ISO 534 hoặc tương đương. 
- Độ sáng (Brightness): ≥ 93% theo tiêu 
chuẩn ISO 2470 hoặc tương đương. 
- Độ trắng (Whiteness): CIE ≥ 148 theo 
tiêu chuẩn ISO 11475 hoặc tương đương. 
- Độ mờ (Opacity): ≥ 93% theo tiêu 
chuẩn ISO 2471 hoặc tương đương. 
- Hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện 
theo đóng gói của nhà sản xuất
- Xuất sứ: Nhập ngoại

Gam 50

7 Bút bi TL 025 - Đầu bi 0.8 mm, độ dài viết được từ 
1.200 đến 1.500m và thiết kế dạng bấm 
tiện dụng
- Màu: Xanh, đỏ
 - Xuất xứ: Việt Nam

Cái 200

8 Bút bi nước 0.7 -Bút bi nước đóng hộp 12 cái
Thương hiệu: deli 

Cái 24

9 Bút UB 200 - Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua 
tungsten, nét 0.8mm; 
- Màu sắc: Xanh, đen, đỏ; 
- Quy cách: hộp 12 chiếc
- Xuất xứ: Nhập ngoại

Cái 144

10 Bút viết bảng Bút viết bảng màu xanh 
Bề rộng nét viết: 1.5 mm; số đầu bút: 1 
đầu tròn;
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 75

11 Bút viết kính Thân bút dài 13-14 cm, có 2 đầu bút- 
Kích thước ngòi 1 đầu  0.4 mm và 1 đầu 
tròn kích thước 1 mm
- Xuất sứ: Việt Nam

Cái 80

12 Kẹp tài liệu C15 Kích thước: 15mm (độ rộng miệng kẹp). Hộp 120



Khả năng kẹp: Kẹp chặt xấp giấy dày 
khoảng 7mm (tương đương 15 – 20 tờ) 
- Đóng gói 12 cái/hộp
Xuất sứ: Việt Nam

13 Kẹp tài liệu  
C19

Kích thước: 19mm (độ rộng miệng kẹp). 
Khả năng kẹp: Kẹp chặt xấp giấy dày 
khoảng 7mm (tương đương 50 – 60 tờ)  - 
Xuất sứ: Việt Nam

Hộp 50

14 Kẹp tài liệu C41 Kích thước: 41mm (độ rộng miệng kẹp). 
Khả năng kẹp: Kẹp chặt xấp giấy dày 
khoảng 7mm (tương đương 50 – 60 tờ)  - 
Xuất sứ: Việt Nam

Hộp 10

15 Kẹp tài liệu C51 Kích thước: 51 mm (độ rộng miệng kẹp). 
Khả năng kẹp: Kẹp chặt xấp giấy dày 
khoảng 7mm (tương đương 50 – 60 tờ)  - 
Xuất sứ: Việt Nam

Hộp 50

16 Ghim dập nhỏ 
số 10 Plus

Dùng đế bấm giữ giấy tờ, tài liệu trong 
công việc văn phòng và học tập ...
- Được làm từ kim loại, phủ lớp niken 
chống gỉ, kiểu dáng đơn giản. 
- Xuất sứ: Nhập ngoại

Hộp 220

17 Băng dính xanh  
5cm

Băng dính lụa si 5cm 20Y;- Màu sắc: 
xanh dương;  Chất liệu cao cấp, độ dính 
đảm bảo; Băng được cuốn băng máy chắc 
chắn; Chiều ngang băng dính: 50mm độ 
dày cuộn băng: 6mm;
- Xuất sứ: Việt Nam

Cuộn 24

18 Giấy nhớ 5 màu - Giấy nhớ 5 màu nhựa Double A với mặt 
sau có lớp keo nhẹ 
- Xuất xứ: Việt Nam

Tập 200

19 Giấy chú trích
3x3 cm

- Giấy nhớ màu vàng; gồm nhiều tờ trong 
1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng 
nhờ lớp keo mỏng; chất lượng: đẹp, mịn, 
láng, keo dính bền lâu nhưng dễ di dời
- Xuất sứ: Deli

Tập 30

20 Dây chun - Dây chun tròn, bằng cao su co giãn
Xuất sứ: Việt Nam

Túi 15

21 Cặp 3 dây 15 cm 
loại cứng

- Cặp 3 dây 15cm loại cứng; Cặp 3 dây 
bìa được làm bằng công nghệ ép bìa cao 
cấp, bìa được sản xuất từ giấy với độ 

Cái 1.000



cứng cao, không cong gấp, xung quanh 
có 3 dây buộc;
- Kích thước: 25,5cm x 34 cm
- Xuất sứ: Việt Nam

22 Giấy vệ sinh - Lố 10 cuộn
- Thương hiệu: vietnam airlines

Lố 30

23 Pin tiểu AA 
ngoại

Là loại pin cacbon-zinc;Sử dụng điện thế 
1,5V
- Thương hiệu: Panasonic

Đôi 300

24 Bàn dập ghim 
nhỏ

Sản phẩm chính hàng Plus được thiết kế 
nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 50g. - Khả 
năng bấm tối đa: 15 tờ/lần - Có nhiều 
màu - Dập ghim  Sử dụng ghim bấm số 
10

Cái 05

25 Hộp đựng tài 
liệu 20F

Chất liệu: bìa giấy bọc nhựa xanh đảm 
bảo chống thấm bề mặt, thân thiện với 
môi trường Màu sắc trang nhã. Đường 
nẹp chắc chắn Có khóa dán có độ bám 
dính tốt để cố định hồ sơ Kích thước gáy 
20cm, khổ bề mặt A4, Sản phẩm phù hợp 
với đa số các loại giấy tờ hiện nay; đựng 
tối đa 1.200 tờ
Xuất sứ: Việt Nam

Cái 23

26 Hộp đựng tài 
liệu 15F

Chất liệu: bìa giấy bọc nhựa xanh đảm 
bảo chống thấm bề mặt, thân thiện với 
môi trường Màu sắc trang nhã. Đường 
nẹp chắc chắn Có khóa dán có độ bám 
dính tốt để cố định hồ sơ Kích thước gáy 
15cm, khổ bề mặt A4, Sản phẩm phù hợp 
với đa số các loại giấy tờ hiện nay; Xuất 
sứ: Việt Nam

Cái 45

27 Hộp đựng tài 
liệu 10F

Chất liệu: bìa giấy bọc nhựa xanh đảm 
bảo chống thấm bề mặt, thân thiện với 
môi trường Màu sắc trang nhã. Đường 
nẹp chắc chắn Có khóa dán có độ bám 
dính tốt để cố định hồ sơ Kích thước gáy 
15cm, khổ bề mặt A4, Sản phẩm phù hợp 
với đa số các loại giấy tờ hiện nay; Xuất 
sứ: Việt Nam

Cái 33

28 Hộp đựng tài Chất liệu: bìa giấy bọc nhựa xanh đảm Cái 30



liệu 7F bảo chống thấm bề mặt, thân thiện với 
môi trường Màu sắc trang nhã. Đường 
nẹp chắc chắn Có khóa dán có độ bám 
dính tốt để cố định hồ sơ Kích thước gáy 
15cm, khổ bề mặt A4, Sản phẩm phù hợp 
với đa số các loại giấy tờ hiện nay; đựng 
tối đa 1.200 tờ
Xuất sứ: Việt Nam

29 Giấy đề can A4 Bìa bóng một mặt, có thể bóc dán. Kích 
thước 210 x 294; đóng gói 100 tờ/ream

Gam 02

30 Tẩy chì - Chất liệu: Cao su tự nhiên, nhựa PVC 
hoặc cao su tổng hợp không độc hại.
- Kích thước phổ biến: Khoảng 40 × 22 × 
12 mm

Cái 05

31 Băng dính trắng 
5 cm

Băng dính trắng 5cm dài 200BDT
- Màu sắc: màu trắng trong, màu vàng 
chanh 
- Quy cách: 6 cuộn băng dính/ 1 cây 
- Bề rộng khổ: 5cm có lõi: làm từ nhựa 
được sản xuất theo công nghệ hiện đại, 
thân thiện với môi trường và an toàn cho 
người sử dụng, bề rộng 5cm được làm từ 
màng nhựa BOPP, PVC có độ bền, dai 
cao (độ kéo giãn 140%) và được phủ 
tráng keo Acrylic có chất lượng tốt đảm 
bảo bám dính cao, khả năng đàn hồi tốt.
- Xuất xứ: Việt Nam

Cuộn 20

32 Hồ dán - Dạng keo lỏng, dung tích 30ml, hương 
thơm nhẹ. 
- Đầu bôi keo dạng lưỡi gà, độ đặc vừa, 
dễ dàng lưu thông qua đầu lọ. 
- Lọ nhựa trong suốt nên sẽ nhận biết 
được keo bên trong. Keo không bị có mùi 
khi để lâu. có độ dính cao, không độc hại 
cho người sử dụng khi ngâm nuốt phải. 
- Đóng gói: 12 lọ/lốc.
- Xuất xứ: Việt Nam

Lọ 10

33 Sổ Classic A4 - Bìa sổ đc làm bằng da mềm
- Kích thước: 210 x 300mm
- Số trang: 240 trang

Quyền 30



- Xuất xứ: Việt Nam
34 Kéo cắt giấy loại 

to
- Lưỡi kéo làm từ sắt, bền đẹp; cán bao 
bọc bởi lớp nhựa nguyên sinh không 
chứa BP
- Kích thước dài 210mm; màu sắc: cán 
nhựa đen
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 15

35 Băng xóa dán - Bám Dính Tốt;
 - Kích thước 12m x 5mm;
 - Bút xóa dạng băng có the kéo xóa dễ 
dàng trên giấy; 
- Ruột băng thay thế đơn giản
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 10

36 Thước kẻ Thước vạch chia đến đơn vị milimet và 
chất liệu nhựa dài 30 cm

Cái 10

37

Túi cúc A4 loại 
dày

- Chất liệu nhựa PP mềm, dẻo, chắc chắn, 
bền đẹp, không độc hại, thân thiện với 
môi trường; đường hàn chắc chắn, nút 
bấm có độ bền cao, màu trắng
- Kích thước 23.5 x 31.5cm
- Đóng gói; 20 chiếc 1 túi
Xuất xứ: Việt Nam

Cái 130

38 Cặp trình ký da - Cặp Trình Ký 2 Mặt Da 
- Kích thước 31,5cm x 23,5cm, vừa với 
khổ giấy A4. 
- Chất liệu: Làm từ chất liệu da cao cấp, 
bọc bìa cứng bên trong, có thể gập lại, 
đảm bảo sự kín đáo 
- Khóa làm từ inox đảm bảo độ chắc khỏe 
và không han gỉ, kẹp cài từ 15-20 tờ giấy 
- Bên mặt trái có ngăn bỏ chứng từ và 
chỗ cài bút 
- Tác dụng: cài giấy tờ, công văn để trình 
ký 
- Màu: đỏ hoặc đen
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 06

39 Khay 3 tầng - Khay 3 tầng nhựa PP
- Kích thước ngang 3 tầng khổ A4
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 05



40 Giá để tài liệu 3 
ngăn đứng

- Giá để tài liệu 3 ngăn đứng khổ A4
- Chất liệu: Nhựa PP
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 03

41 Đạn ghim dập 
23/20KW

- Đạn ghim dập 23/20KW;
- Chất liệu thép cao cấp (mạ điện) độ 
cứng cao, ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả, 
không làm ảnh hưởng đến giấy tờ, văn 
bản.
Xuất xứ: Việt Nam

Hộp 13

42 Máy tính Casio 
cầm tay

- Số hiển thị: 14 chữ số rõ nét, màn hình 
LCD lớn dễ đọc dữ liệu.
- Kích thước: 21 (C) × 109 (R) × 176 (D) 
mm. Trọng lượng: Khoảng 195g đến 
246g
- Chất liệu: Vỏ mặt trước bằng kim loại 
cao cấp, bền bỉ.
- Loại phím: Phím nhựa đúc 2 màu chống 
phai mờ chữ kết hợp bộ nhớ đệm chống 
mất dữ liệu khi nhập tốc độ cao (Key 
Rollover).
- Nguồn điện: Hai nguồn năng lượng gồm 
pin và năng lượng mặt trời.
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 06
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